
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 142, ngõ 460, đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

30/01/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN WHITE AND WHITE VIỆT NAM

0109078050

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết:
- Công nghiệp sản xuất chất tẩy rửa tổng hợp;

2023

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Kinh doanh phân bón (trừ loại Nhà nước cấm); - 
Kinh doanh xuất nhập khẩu hoá chất, vật tư, hoá chất và chất 
tẩy rửa tổng hợp;

4669

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Kinh doanh thực phẩm công nghệ, lương thực, thực 
phẩm đã qua chế biến;

4632

4. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Chi tiết: - Sản xuất và kinh doanh nhựa PVC, vật liệu xây 
dựng, hàng trang trí nội, ngoại thất, sản phẩm, vật tư ngành cơ 
khí;

2392

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn chế phẩm vệ sinh, chất tẩy rửa, xà phòng ( trừ dược 
phẩm).

4649(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN WHITE AND WHITE VIỆT 
NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM WHITE AND WHITE JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: WNW .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email: whiteandwhitevietnam@gmail.c

om

Fax:
Website:

1/4Thời gian đăng từ ngày 30/01/2020 đến ngày 29/02/2020



1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

6. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-Bán lẻ chế phẩm vệ sinh, chất tẩy rửa, xà phòng ( trừ dược 
phẩm).

4772

7. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

8. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

9. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: 
-Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
lưu động hoặc tại chợ
-Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ

4784

10. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

11. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

12. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản
(trừ hoạt động đấu giá)

6820

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
MAI

B14- 
KHHTTTMDVC
CVP-NODB 108 
Nguyễn Trãi,, 
Phường Thượng 
Đình, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 45,000

Tổng số 45.000 450.000.000 45,000

0271880002
95

2 NGUYỄN 
VĂN ĐIỀU

Xóm 20, Xã Hải 
Anh, Huyện Hải 
Hậu, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 45,000

Tổng số 45.000 450.000.000 45,000

0360880057
12

3 NGUYỄN 
VĂN HIẾU

Xóm 20, Xã Hải 
Anh, Huyện Hải 
Hậu, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 10,000

Tổng số 10.000 100.000.000 10,000

163212348

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       027188000295
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: B14- KHHTTTMDVCCVP-NODB 108 Nguyễn Trãi,, 
Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P2410, tòa G4, chung cư Five Star, số 2 Kim Giang, Phường Kim 
Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ MAI Nữ

21/01/1988 Kinh Việt Nam

19/09/2016 Cục trưởng cục cảnh sát đăng ký quản lý cư 
trú và dữ liệu quốc gia về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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